
PHỤ LỤC I. DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ ĐƯỢC UBND HUYỆN CHI LĂNG XÁC NHẬN CAM KẾT BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ ĐƯỢC UBND XÃ, THỊ TRẤN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        /6/2024 của UBND huyện Chi Lăng)

Số
TT

Họ và tên tổ chức, cá
nhân

Số, ký hiệu văn
bản xác nhận

Ngày, tháng,
năm xác nhận Tên loại và trích yếu nội dung

I. UBND HUYỆN CHI LĂNG XÁC NHẬN, CẤP

UBND xã Mai Sao

01 Vi Thị Toan 43/XN-UBND 27/10/2014
Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, ...

thuốc thú y, mỹ phẩm, giống cây trồng, đồ điện gia dụng - Chủ cơ sở Vi Thị Toan, thôn Lạng
Nắc, xã Mai Sao

02 Trịnh Văn Duy    78/XN-UBND 16/8/2016 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Sản xuất nước uống tinh khiết, đóng
chai, đóng bình. Tại thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao

03 Nông Văn Duy    74/XN-UBND 16/7/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉sản xuất gạch bê tông không nung tại thôn
Lạng Nắc, xã Mai Sao

04 Nông Văn Duy    75/XN-UBND 16/7/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉kinh doanh  thức ăn chăn nuôi tại thôn Lạng
Nắc, xã Mai Sao

05 Hoàng Văn Quang    78/XN-UBND 16/7/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi,
thuốc BVTV tại thôn Sao Thượng B, xã Mai Sao

06 Hoàng Văn Quang    79/XN-UBND 16/7/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉chê ́biến mộc gia dụng tại thôn Sao Thượng
B, xã Mai Sao

07 Hoàng Văn Vinh 122/XN-UBND 05/10/2018 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Hộ gia đình ông Hoàng Văn Vinh, thôn Lạng
Nắc, xã Mai Sao

08 Lâm Văn Huấn 110/XN-UBND 21/09/2018 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án xưởng làm lốp, rửa xe của Hộ kinh
doanh ông Lâm Văn Huấn, tại thôn Hòa Mục, xã Mai Sao

09 Trịnh Thị Hà 111/XN-UBND 21/09/2018
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở bán thức ăn chăn nuôi, phân bón các
loại, sản xuất gạch bê tông và bán vật liệu xây dựng của hộ kinh doanh bà Trịnh Thị Hạ, tại

thôn Mạn Đường A, xã Mai Sao

10 Kiềng Văn Dũng 112/XN-UBND 21/09/2018 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất gạch bê tông không nung của
hộ kinh doanh ông Kiềng Văn Dũng, tại Mạn Đường B, xã Mai Sao
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11 Trịnh Minh Vũ 115/XN-UBND 25/09/2018 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất gạch bê tông và kinh doanh vật
liệu xây dựng của hộ kinh doanh ông Trịnh Minh Vũ, tại Mạn Đường B, xã Mai Sao

12 Nguyễn Ngọc Thạch 116/XN-UBND 25/09/2018 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Chăn nuôi thỏ của hộ kinh doanh ông
Nguyễn Ngọc Thạch, tại Mạn Đường B, xã Mai Sao

Cộng: 12 cơ sở

UBND xã Nhân Lý

01
Cty TNHH chế biến và
xuất khẩu nông lâm sản

Lạng Sơn
 71/XN-UBND 23/7/2021 Giấy xác nhận Bản Kế hoạch Dự án chưng cất tinh dầu, chế biến hoa hồi, sản xuất nước rửa

chén, lau nhà, thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý

02 Lương Thị Noi 51/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ sở bán thuốc BVTV, thôn Lạng
Giai A, xã Nhân Lý

03 Nông Thị Thìn 52/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ sở bán thuốc BVTV, thôn Lạng
Giai A, xã Nhân Lý

04 Lộc Quốc Toản 108/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng ăn uống và giết mổ
gia súc - Chủ hộ kinh doanh Lộc Quốc Toản, thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý

05 Nông Văn Trọng 111/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Xưởng sản xuất gỗ bóc, thôn Lạng
Giai A, xã Nhân Lý

06  Nguyễn Văn Hiền 11/XN-UBND 23/3/2017 Xác nhận Dự án: Cơ sở sửa chữa xe máy, rửa xe, nước mui của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn
Hiền thuộc thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý

07 Nông Quang Hưng 44/XN-UBND 27/6/2017 Xác nhận Dự án: Cơ sở thu mua nông sản, bán nước giải khát, rửa xe, nước mui của Hộ kinh
doanh Nông Quang Hưng, thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý

08  Chu Văn Giang 41/XN-UBND 27/6/2017  Xác nhận Dự án: KHBVMT Cơ sở bán nước giải khát, rửa xe, nước mui, thôn Hợp Nhất, xã
Nhân Lý

09  Nông Văn Năm 43/XN-UBND 27/6/2017 Xác nhận Dự án: KHBVMT Cơ sở bán nước giải khát, rửa xe, nước mui, thôn Hợp Nhất, xã
Nhân Lý

10 Linh Thị Kỳ 49/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ sở bán thuốc BVTV, thôn Làng
Chiễng, xã Nhân Lý

11 Lộc Thị Thoa 50/XN -UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ sở bán thuốc BVTV, thôn Làng
Chiễng, xã Nhân Lý

12 Hoàng Thị Phương 52/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ sở bán thuốc BVTV, thôn Lạng
Giai B, xã Nhân Lý
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13 Trịnh Thị Đồng 110/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ sở chế biến măng ớt, bán hàng
tạp hóa, thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý

14 Nông Đức Huy 91/XN-UBND 11/12/2015
Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở Bán hàng ăn, bán hàng tạp
hóa, nước giải khát, rượu bia, bánh kẹo, thuốc lá điếu, dịch vụ rửa xe, thôn Lạng Giai B, xã

Nhân Lý

Cộng: 14 cơ sở

UBND xã Bắc Thuỷ

01 Phạm Văn Viễn 152/TB-UBND 06/7/2015 Chấp nhận đăng ký Bản cam kết BVMT của Dự án: Quán cơm Hải Phòng của hộ kinh doanh
Phạm Văn Viễn, thôn Bắc Phù, xa ̃Bắc Thủy

UBND xã Vân Thuỷ

01 Bùi Thị Năng 112/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV, hàng
tạp hóa, .... - Chủ hộ kinh doanh Bùi Thị Năng, thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng

02 Hoàng Văn Khang 113/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV, hàng
tạp hóa, .... - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Văn Khang, thôn 3, xã Vân Thủy

03 Hoàng Văn Kiên 114/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, .... -
Chủ hộ kinh doanh Hoàng Văn Kiên, thôn Nà Pất, xã Vân Thủy

04 Kiềng Xuân Nghiêm 89/XN-UBND 14/9/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Chế biến lâm sản tại thôn Bản Dù, xã
Vân Thủy

Cộng: 04 cơ sở

UBND xã Vân An

01 UBND xã Báo cáo trên địa bàn xã chưa có cơ sở nào thuộc đối tượng cần lập hồ sơ bảo vệ môi trường

UBND xã Chiến Thắng

01 UBND xã Báo cáo trên địa bàn xã chưa có cơ sở nào thuộc đối tượng cần lập hồ sơ bảo vệ môi trường

UBND xã Liên Sơn

01 UBND xã Báo cáo trên địa bàn xã chưa có cơ sở nào thuộc đối tượng cần lập hồ sơ bảo vệ môi trường

UBND xã Lâm Sơn

01 UBND xã Báo cáo trên địa bàn xã chưa có cơ sở nào thuộc đối tượng cần lập hồ sơ bảo vệ môi trường
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UBND xã Quan Sơn

01 Hoàng Văn Ty 70/XN-UBND 19/7/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở sản xuất Trà Diếp Cá, thôn Làng
Hăng, xã Quan Sơn

02 Nguyễn Văn Tích 69/XN-UBND 19/7/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở chế biến gừng nghệ, thôn Làng
Hăng, xã Quan Sơn

03 Nông Văn Khanh 68/XN-UBND 19/7/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở gia công cơ khí, thôn Làng Hăng,
xã Quan Sơn

04 Hoàng Hồng Nhung 67/XN-UBND 19/7/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở sản xuất đồ gỗ, thôn Làng Hăng,
xã Quan Sơn

05 Vi Thị Lụa 66/XN-UBND 19/7/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự
nhiên, thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn

06 Nguyễn Bá Lâm 74/XN-UBND 05/8/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án cơ sở sản xuất đồ gỗ, thôn Làng Hăng,
xã Quan Sơn

Cộng: 06 cơ sở

UBND thị trấn Chi Lăng

01 Triệu Văn Dũng 44/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, thuốc
BVTV, mỹ phẩm …- Chủ cơ sở Triệu Văn Dũng, thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng

02 Đỗ Khắc Tuần 45/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, thuốc
BVTV, mỹ phẩm …- Chủ cơ sở Đỗ Khắc Tuần, thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng

03 Đỗ Khắc Tuấn 46/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, thuốc
BVTV, mỹ phẩm …- Chủ cơ sở Đỗ Khắc Tuấn, thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng

04 Lương Thị Mỹ 48/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Lương Thị Mỹ, thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng

05 Hà Văn Nha 104/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà nghỉ Thùy Linh - Chủ hộ
kinh doanh Hà Văn Nha, thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng

06 Vũ Thị Thanh 105/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà nghỉ T&T và giết mổ gia
súc - Chủ hộ kinh doanh Vũ Thị Thanh, thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng

07 Tạ Thị Lam 106/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà nghỉ Như Ý - Chủ hộ kinh
doanh Tạ Thị Lam, thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng

08 Nguyễn Văn Quý 107/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng Suối Lân - Chủ hộ
kinh doanh Nguyễn Văn Quý, thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng
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09 Vũ Thị Hồng 108/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng Hồng Sức - Chủ hộ
kinh doanh Vũ Thị Hồng, thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng

10 Nguyễn Như Sơn 107/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cửa hàng bán hàng tạp hóa ... -
Chủ hộ kinh doanh Nguyễn Như Sơn, thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng

11 Vi Văn Chàng 146/TB-UBND 25/6/2015 Chấp nhận đăng ký Bản cam kết BVMT của Dự án: Mua bán, giết mổ gia súc và bán thịt gia
súc của hộ kinh doanh Vi Văn Chàng, thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng

12 Hoàng Văn Đức 147/XN-UBND 25/12/2018 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón
hộ kinh doanh Hoàng Văn Đức thôn Chiến Thắng, TT Chi Lăng

Cộng: 12 cơ sở

UBND xã Chi Lăng

01 Công ty CP XD Quán
Thanh (Nguyễn Thế Lịch) 158/XN-UBND 31/7/2012 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Dự án: Cửa hàng xăng dầu, tại

thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng

02 Phan Văn Toàn 58/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Hợp tác xã dịch vụ và Phát
triển nông nghiệp đoàn kết Chi Lăng - Chủ cơ sở Phan Văn Toàn, thôn Đồng Ngầu, xã Chi

Lăng
03 Đinh Thị Huệ 60/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, phân

bón, thuốc BVTV ...  - Chủ cơ sở Đinh Thị Huệ, thôn Ga, xã Chi Lăng

04 Nguyễn Văn Chung 61/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa,
VLXD, thuốc BVTV ...  - Chủ cơ sở Nguyễn Văn Chung, thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng

05 Lâm Thị Lành 62/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng tạp hóa, thuốc
BVTV ...  - Chủ cơ sở Lâm Thị Lành, thôn Ga, xã Chi Lăng

06 Linh Thị Huyền 100/XN-UBND 16/12/2014
Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở chế biến măng ớt, bán

hàng tạp hóa, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá điếu, VLXD - Chủ hộ kinh doanh Linh Thị Huyền,
thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng

07 Phạm Thị Hạnh 101/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở chế biến măng ớt, bán
hàng tạp hóa - Chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Hạnh, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng

08 Hoàng Thị Thu Hiền 103/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà nghỉ và Karaoke - Chủ hộ
kinh doanh Hoàng Thị Thu Hiền, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng

09 Phạm Văn Quang 105/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng Quang Lệ - Chủ hộ
kinh doanh Phạm Văn Quang, thôn  Quán Thanh, xã Chi Lăng

10 Hoàng Văn Đức 160/XN-UBND 12/9/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ  cơ sở kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc BVTV
của hộ kinh doanh Hoàng Văn Đức, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng

11 Phạm Thị Xuyên 161/XN-UBND 12/9/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ  cơ sở sản xuất bánh ngọt của hộ kinh doanh Phạm Thị
Xuyên, thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng
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12 Nguyễn Thị Nga 162/XN-UBND 12/9/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ  cơ sở dịch vụ ăn uống của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga,
thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng

13 Vương Thị Lê 163/XN-UBND 12/9/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ  cơ sở kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi của hộ kinh
doanh Vương Thị Lê, thôn Xóm Mới, xã Chi Lăng

Cộng: 13 cơ sở

UBND thị trấn Đồng Mỏ

01 Điện lực Chi Lăng 02/XN-UBND 04/5/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Điện lực Chi Lăng thuộc Công
ty Điện lực Lạng Sơn

02 Ông Vũ Xuân Quý 44/XN-UBND 16/5/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉thu mua phê ́liệu của Hộ kinh doanh Vũ
Xuân Quý, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ

03 Ông Hoàng Hồng Hải 12/XN-UBND 04/6/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở chế biến Măng Ớt Hoàng
Hồng Hải, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ

04 Bà Hoàng Thị Như 13/XN-UBND 04/6/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở chế biến Măng Ớt Hoàng
Thị Như, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ

05 Bà Lưu Thị Yêu 14/XN-UBND 04/6/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở chế biến Măng Ớt Lưu
Thị Yêu, khu thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ

06 Bà Tô Hồng Vân 16/XN-UBND 04/6/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở chế biến Măng Ớt Tô
Hồng Vân, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ

07 Công ty Cổ phần Đức
Minh 17/XN-UBND 04/6/2013 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở sản xuất nước tinh khiết

đóng chai của Công ty Cổ phần Đức Minh, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ

08 Công ty xăng dầu Lạng
Sơn 295/XN-UBND 25/10/2013 Dự án cửa hàng xăng dầu số 6 Khu hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ

09 CN Cấp nước Chi Lăng 11/12/2013 Công trình trạm bơm cấp nước sinh hoạt LK2, LK5 thị trấn Đồng Mỏ

10 Trần Thị Hằng 41/XN-UBND 15/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng Minh Hằng - Chủ hộ
kinh doanh Trần Thị Hằng, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ

11 Hoàng Văn Thắng 47/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Hoàng Văn Thắng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ

12 Hoàng Thị Hà 69/XN-UBND 14/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Dự án Cửa hàng ăn uống - Chủ
hộ kinh doanh Hoàng Thị Hà, khu Hòa Bình, thị trấn Đồng Mỏ

13 Lương Thị Vân 83/XN-UBND 21/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc bảo vệ thực
vật - Chủ hộ kinh doanh Lương Thị Vân, khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ
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14 Nguyễn Văn Quân 84/XN-UBND 21/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Xưởng mộc dân dụng - Chủ hộ
kinh doanh Nguyễn Văn Quân, khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ

15 Tiến Hồng Quỳnh 86/XN-UBND 21/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng dịch vụ nấu cỗ cưới
và làm hàng mã - Chủ hộ kinh doanh Tiến Hồng Quỳnh, khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ

16  Phạm Thị Nga 87/XN-UBND 21/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng Phạm Thị Nga, khu
Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ

17 Vy Thị Thào 96/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc bảo vệ thực
vật Vy Thị Thào, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ

18  Bùi Tiến Đạt 98/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà hàng Trí Đỉnh - Chủ hộ
kinh doanh Bùi Tiến Đạt, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ

19 Vương Đình Hà 99/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Trạm nguyên liệu Chi Lăng,
khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ

20 Chi nhánh vật tư nông
nghiệp Chi Lăng 109/XN-UBND 19/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Chi nhánh vật tư nông nghiệp

Chi Lăng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ

21 Lương Văn Tấn 55/XN-UBD 08/6/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉thu mua phê ́liệu của Hộ kinh doanh Lương
Văn Tấn, khu Ga Nam, thị trấn Đồng Mỏ

22 Bùi Kiên trung 42/XN-UBND 15/5/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉thu mua phê ́liệu của Hộ kinh doanh Bùi
Kiên Trung, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ

23 Tô Thi ̣Hải 60/XN-UBND 20/6/2018 Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường  cơ sơ ̉sửa chữa máy cưa, máy phát co ̉của Hộ
kinh doanh Tô Thi ̣Hải khu Trung Tâm, thị trấn Đồng

24 Nhà khách UBND huyện 138/XN-UBND 28/11/2018 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Nhà khách và các dịch vụ ăn uống, dịch
vụ lưu trú ngắn ngày của Nhà khách UBND huyện Chi Lăng

25 Vũ Thiên Hùng 13/XN-UBND 08/02/2021 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai
HAPPY WATER

26 Cty CP xây dựng Xuân
Hòa 07/XN-UBND 30/5/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Trụ sở Công ty cổ phần xây

dựng Xuân Hòa, có đia chỉ tại Km 52+400 Quốc lộ 1A, thị trấn Đồng Mỏ

27 Bà Nông Thị Thanh Tâm 08/XN-UBND 04/6/2013 Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của của cơ sở Chế biến măng ớt
Nông Thị Thanh Tâm, khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ

28 Nguyễn Khắc Hải 39/XN-UBND 15/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Dự án Ga Ra ô tô Hồng Hải -
Chủ Cơ sở Nguyễn Khắc Hải, khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ

29 Trần Minh Châu 55/XN-UBND 27/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV  - Chủ
cơ sở Trần Minh Châu, khu Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ

30 Đặng Tiến Dũng 92/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Doanh nghiệp Tư nhân Tiến
Phương, ngã tư cao tốc Đồng Mỏ - Hữu Kiên, khu Tiền Phong, thị trấn Đồng
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31 Nguyễn Khắc Phong 106/XN-UBND 25/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Công ty CPXD và SX VLXD
Chi Lăng, khu Khun Thúng, xã Quang Lang

32 Nguyễn Trung Kiên    82/XN-UBND 31/8/2016 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở sản xuất và bán măng ớt,
khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ

Cộng: 32 cơ sở

UBND xã Thượng Cường

01 Cây Xăng dầu Xứ Lạng 06/XN-UBND 29/1/2021 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cây Xăng Dầu Xứ Lạng

UBND xã Gia Lộc

01 Hoàng Văn Thương 78/XN-UBND 14/11/2014
Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở bán thuốc bảo vệ thực

vật, giống ngô, lúa, lân đạm, thức ăn chăn nuôi - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Văn Thương, thôn
Làng Mỏ, xã Gia Lộc

02 Hoàng Văn Nam 79/XN-UBND 14/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cửa hàng tạp hóa, vật tư nông
nghiệp - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Văn Nam, thôn Phai Đeng, xã Gia Lộc

03 Triệu Văn Cập 80/XN-UBND 14/11/2014
Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở thu mua, chế biến nông
sản và kinh doanh cửa hàng tạp hóa - Chủ hộ kinh doanh Triệu Văn Cập, thôn Cầu Bóng, xã

Gia Lộc

04 Lý Quốc Thảo 77/XN-UBND 13/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Đóng gạch bê tông tại thôn Nà Mần xã
Gia Lộc

05 Triệu Văn Chựng 74/XN-UBND 13/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Đóng gạch bê tông tại thôn Cầu Bóng,
xã Gia Lộc

06 Phùng Văn Chóong 76/XN-UBND 13/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Đóng gạch bê tông tại thôn Lũng Mắt,
xã Gia Lộc

07 Linh Thị Dung 80/XN-UBND 16/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh hàng tạp hóa, thực phẩm
công nghệ, bia rượu, nước giải khát, thuốc lá, các loại phân bón, xã Gia Lộc

08 Lê Thị La 82/XN-UBND 16/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh hàng tạp hóa, thực phẩm
công nghệ, bia rượu, nước giải khát, thuốc lá, các loại phân bón, thôn Phai Đeng, xã Gia Lộc

09 Hoàng Thị Tuyển 87/XN-UBND 28/05/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh bán bánh kẹo, đường sữa,
thuốc lá điếu sản xuất trong nước; phân bón, thức ăn gia súc, rượu, dày dép, hàng tạp hóa, đồ

dùng gia đình của hộ kinh doanh Hoàng Thị Tuyển, tại thôn Cầu Bóng, xã Gia Lộc
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10 Mã Thị Thành 88/XN-UBND 28/05/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh bán bánh kẹo, đường sữa,
thuốc lá điếu sản xuất trong nước; phân bón, thức ăn gia súc, rượu, dày dép, hàng tạp hóa, đồ

dùng gia đình của Hộ kinh doanh Mã Thị Thành, tại thôn Làng Mỏ, xã Gia Lộc

11 Trương Văn Mừng 90/XN-UBND 28/05/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh ka ra oke, phòng tổ chức
sinh nhật, rượu bia, bánh kẹo, hàng tiêu dùng, bán lẻ ga, bếp ga của Hộ kinh doanh Trương

Văn Mừng tại thôn Làng Giang, xã Gia Lộc

12 Hoàng Văn Thư 89/XN-UBND 28/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh bán lẻ ga,đồ điện, thức ăn
chăn nuôi, đồ mộc của Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thư tại thôn Phai Đeng, xã  Gia Lộc

13 Lương Xuân Hòa 91/XN-UBND 28/05/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh vận tải hàng hóa, điện nước,
phụ kiện ống nước, đồ điện dân dụng, vật liệu xây dựng của Hộ kinh doanh Lương Xuân Hòa

tại thôn Làng Giang, xã  Gia Lộc

14 Vi Văn Chiến 92/XN-UBND 28/05/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh bán hàng ăn uống, dịch vụ
Ka ra oke, rượu bia, thuốc lá điếu, nước giải khát của Hộ kinh doanh Vi Văn Chiến tại thôn

Làng Giang, xã  Gia Lộc

15 Bế Thị Phẻn 93/XN-UBND 28/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở Kinh doanh bán hàng tạp hóa, rượu bia,
thuốc lá điếu, nước giải khát của Hộ kinh doanh Bế Thị Phẻn tại thôn Làng Giang, xã  Gia

Lộc
16 Hoàng Văn Dèn 100/XN-UBND 05/6/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Giết mổ gia súc của Hộ kinh doanh

Hoàng Văn Dèn, thôn Làng Giang, xã Gia Lộc

17 Vi Văn Dũng 101/XN-UBND 05/6/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Giết mổ gia súc của Hộ kinh doanh Vi
Văn Dũng, thôn Làng Mỏ, xã Gia Lộc

18 Hoàng Văn Tiệu 102/XN-UBND 05/6/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Vận tải hàng hóa, thu mua và chế biến
hàng nông sản, bán  phân bón của Hộ KD Hoàng Văn Tiệu, tại thôn Nam Nội, xã Gia Lộc

19 Phùng Thị Kim Oanh 103/XN-UBND 05/6/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Bán vật tư nông nghiệp (bán các loại
phân bón) của Hộ kinh doanh Phùng Thị Kim Oanh, tại thôn Cầu Bóng, xã Gia Lộc

20 Triệu Văn Hiệu 104/XN-UBND 05/6/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Chăn nuôi gia súc, gia cầm của Hộ
kinh doanh Triệu Văn Hiệu, tại thôn Lũng Mắt, xã Gia Lộc

21 Lý Văn Kỳ 105/XN-UBND 05/6/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Kinh doanh hàng tạp hóa, rượu bia,
nước giải khát, thuốc lá,  đồ gia dụng, các loại phân bón, thức ăn gia súc của Hộ kinh doanh

Lý Văn Kỳ, tại thôn Lũng Mắt, xã Gia Lộc

22 Lô Thị Yến 106/XN-UBND 05/6/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Kinh doanh bán hàng ăn uống, nước

giải khát, hàng tạp hóa, sản xuất các loại bánh từ bột, karaoke của Hộ kinh doanh Lô Thị Yến,
tại thôn Làng Giang, xã Gia Lộc
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23 Hoàng Văn Khiêm 108/XN-UBND 05/6/2019
Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Kinh doanh đồ dùng học sinh, mỹ

phẩm, hàng tạp hóa, bánh kẹo, nước giải khát, rượu bia, thuốc lá điếu sản xuất trong nước của
Hộ kinh doanh Hoàng Văn Khiêm, tại thôn Làng Giang, xã Gia Lộc

24 Vi Văn Cử 73/XN-UBND 13/05/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Đóng gạch bê tông tại thôn Nam Nội,
xã Gia Lộc

Cộng: 24 cơ sở

UBND xã Hoà Bình

01
Trung tâm nước sinh hoạt

và Vệ sinh môi trường
nông thôn

101/TB-UBND 16/5/2014 Về việc chấp nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: Công trình nước sinh hoạt

02 Vi Thị Diện 32/XN-UBND 15/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Vi Thị Diện, thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình

03 Đặng Thị Ngát 37/XN-UBND 15/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Đặng Thị Ngát, thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình

04 Trương Thị Ninh 38/XN-UBND 10/15/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Trương Thị Ninh, Khu Phố Cụm thuộc thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình

05 Hoàng Thị Cảnh 93/XN-UBND 12/16/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở kinh doanh Hoàng Thị
Cảnh, thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình

Cộng: 05 cơ sở

UBND xã Bằng Bạc

01 Đàm Văn Niệm 75/XN-UBND 14/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc bảo vệ thực
vật, phân bón, cám gia súc - Chủ hộ kinh doanh Đàm Văn Niệm, thôn Nà Mó, xã Bằng Mạc

02 Nông Văn Dịu 76/XN-UBND 14/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc bảo vệ thực
vật, phân bón, cám gia súc - Chủ hộ kinh doanh Nông Văn Dịu, thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc

03 Hoàng Văn Mí 77/XN-UBND 14/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc bảo vệ thực
vật, mua bán lương thực - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Văn Mí, thôn Đồng Chùa, xã Bằng Mạc

Cộng: 03 cơ sở

UBND xã Bằng Hữu

01 Hà Thị Mai 94/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Hà Thị Mai, thôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu
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02 Trung tâm nước sạch và vệ
sinh môi trường tỉnh 57/XN-UBND 22/04/2019 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Bằng Hữu

Cộng: 02 cơ sở

UBND xã Vạn Linh

01 Hoàng Xuân Bách 73/XN-UBND 14/11/2014
Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cửa hàng bán VLXD, thức ăn
gia súc, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Xuân Bách,

thôn Phố Mới, xã Vạn Linh

02 Lý Thị Lít 74/XN-UBND 14/11/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán hàng sắt và đồ điện,
thuốc bảo vệ thực vật - Chủ hộ kinh doanh Lý Thị Lít, thôn Phố Mới, xã Vạn Linh

03 Mã Văn Đức 97/XN-UBND 16/12/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở sản xuất Cao khô Đức
Liên - Chủ hộ kinh doanh Mã Văn Đức, thôn Phố Mới, xã Vạn Linh

04 Ban QL chơ ̣xa ̃Vạn Linh 80/XN-UBND 28/10/2015 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Dự án: Chơ ̣xa ̃Vạn Linh

05 Công ty TNHH xây dựng
Thành Linh    22/XN-UBND 31/3/2016 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án: Cầu trung chuyển và tập kết rác thải sinh

hoạt xã Vạn Linh; Địa điểm thôn Phố Mới, xã Vạn Linh

06 Triệu Thị Sơn    96/XN-UBND 31/10/2016 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của Cơ sở sản xuất Cao khô và bán cao khô tại thôn Nà
Lặp, xã Vạn Linh

Cộng: 06 cơ sở

UBND xã Y Tịch

01 Lương Văn Đoàn 33/XN-UBND 15/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Lương Văn Đoàn, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch

02 Hà Văn Hiền 34/XN-UBND 15/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Hà Văn Hiền, thôn Trung Tâm, xã Y Tịch

03 Hoàng Mạnh Hưng 42/XN-UBND 16/10/2014 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Cơ sở bán thuốc BVTV - Chủ
cơ sở Hoàng Mạnh Hưng, thôn Trung Tâm, xã Y Tịch

04 Hoàng Văn Tùng 63/XN-UBND 03/7/2020 Xác nhận Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sữa chửa xe máy của hộ kinh doanh ông
Hoàng Văn Tùng tại thôn Trung Tâm, xã Y Tịch

Cộng: 04 cơ sở

Tổng cộng: 139 cơ sở

II. UBND XÃ, THỊ TRẤN XÁC NHẬN
UBND xã Nhân Lý

01 Nông Văn Trọng  14/XN-UBND 28/9/2023 Xác nhận đăng ký môi: Cơ sỏ chế biến gỗ lâm sản, kinh doạnh vận tải, vật liệu xây dựng
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02 Lương  Văn Nam 12/XN-UBND 25/7/2023 Xác nhận Đăng ký môi trường cho dự án: Bảo dưỡng và sửa chữa, mô tô, xe máy
03 Đặng Thanh Tú 10/XN-UBND 03/7/2023 Xác nhận Đăng ký môi trường cho dự án: Bảo dưỡng và sửa chữa, mô tô, xe máy

04 Phạm Thị Thành (Trịnh
Anh Đức) 06/XN-UBND 03/7/2023 Xác nhận Đăng ký môi trường cho dự án: Sản xuất gạch bê tông

05 Nông Minh Đức 06/XN-UBND 03/7/2023 Xác nhận Đăng ký môi trường cho dự án: Rửa xe ô tô
06 Hà Văn Hạnh 09/XN-UBND 03/7/2023 Xác nhận Đăng ký môi trường cho dự án: Làm lốp. Thay dầu, bơm mỡ, rửa xe, ắc quy ô tô

07 Dương Văn Lương 11/XN-UBND 03/7/2023 Xác nhận Đăng ký môi trường cho dự án sản xuất gạch bê tông và kinh doanh vật liệu xây
dựng

08 Vi Thị Ban 06/XN-UBND 03/7/2023 Đăng ký môi trường cho dự án rửa xe ô tô
09 Nông Văn Tài 33/XN-UBND 29/4/2022 Xác nhận Đăng ký môi trường cho: Dự án sản xưởng sản xuất gỗ bóc

Cộng: 09 cơ sở
UBND xã Hữu Kiên

01 Nông Văn Ngọc 34/CV-UBND 06/4/2023 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường  đối với dự án chăn nuôi Ngựa bạch
UBND xã Chi Lăng

01 Hoàng Thị Thu Hiền 02/GXN-UBND 25/4/2023 Giấy xác nhận Đăng ký môi trường (Nhà nghỉ Thu Hiền 2)
02 Trịnh Minh Tiến 03/GXN -UBND 25/4/2023 Giấy xác nhận Đăng ký môi trường
03 Lành Văn Hà 04/GXN-UBND 18/6/2023 Giấy xác nhận Đăng ký môi trường

Cộng: 03 cơ sở
UBND thị trấn Đồng Mỏ

01 Công ty CP Thương Mại
Trịnh Phát 01/UBND 6/27/2022 GXN Đăng ký Môi trường cho dự án "Cửa hàng xăng dầu Trịnh Phát"

02 Trần Đại Thiên 02/UBND 10/13/2022 GXN Đăng ký Môi trường cho dự án "Xưởng sản xuất gỗ băm"

03 Chi nhánh xăng dầu Lạng
Sơn 15/UBND 8/15/2023 GXN Đăng ký môi trường cho dự án " Petrolimex - cửa hàng số 14"

Cộng: 03 cơ sở
UBND xã Thượng Cường

01 Hoàng Đức mạnh 03/GXN-UBND 22/08/2022 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án sửa chữa xe máy
02 Triệu Văn Thái 01/GXN-UBND 22/08/2023 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án sản xuất gạch bê tông
03 Hoàng Hồng Quân 02/GXN-UBND 22/08/2024 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án sửa chữa xe máy
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04 Nông Văn Vững 09/GXN-UBND 22/08/2025 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án mua bán khí gas, sửa chữa xe máy, máy nông
nghiệp

05 Hoàng Văn Vững 10/GXN-UBND 22/08/2026 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án giặt là, sửa chữa điện tử

06 Nông Văn Hòe 06/GXN-UBND 22/08/2027 Giấy xác nhân đăng ký môi trường với dự án bán đồ điện, nước, điện dân dụng, phân bón,
lương thực, thực phẩm

07 Trịnh Thị Hồng Nhung 04/GXN-UBND 22/08/2028 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án sản xuất gạch bê tông
08 Hoàng Văn Tám 08/GXN-UBND 22/08/2029 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án chế biến nông sản
09 Phùng Văn Tiến 07/GXN-UBND 22/08/2030 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án sản xuất gạch bê tông
10 Hoàng Đại Dương 05/GXN-UBND 22/08/2031 Giấy xác nhận đăng ký môi trường với dự án sản xuất gạch bê tông

Cộng: 10 cơ sở
UBND xã Bằng Mạc

01 Nông Văn Chinh Số: 107/UBND 27/12/2022 Tiếp nhận bản kế hoạch bảo vệ môi trường của ông Nông Văn Chinh về cam kết bảo vệ môi
trường đối với dự án Chăn nuôi lợn nai sinh sản, lợn thương phẩm

UBND xã Bằng Hữu
01 Vi Văn Vững 60/CV-UBND 19/7/2022 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án chăn nuôi Ngựa bạch

02 Linh Văn Nam 61/CV-UBND 19/7/2022 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Chăn nuôi Lợn sinh sản và Lợn thương
phẩm

03 Tô Văn Chiu 62/CV-UBND 19/7/2022 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án chăn nuôi bò sinh sản và bò thương
phẩm

04 Tô Văn Trí 63/CV-UBND 19/7/2022 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án chăn nuôi ngựa bạch
05 Phạm Văn Hải 64/CV-UBND 21/7/2022 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án chăn nuôi Trâu vỗ béo

06 Lao Huy Đồng 94/CV-UBND 26/9/2022 Tiếp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án Chăn nuôi lợn nai sinh sản, lợn
thương phẩm

Cộng: 06 cơ sở
UBND xã Y Tịch

01 Nguyễn Tiến Thật 125A/UBND 22/7/2022 Tiếp nhận đăng ký môi trường cho dự án chăn nuôi trâu sinh sản và trâu thương phẩm cúa ông
Nguyễn Tiến Thật

02 Lương Văn Hồng 207/UBND 03/11/2022 Tiếp nhận đăng ký môi trường cho Dự án đầu tư chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của ông Lương
Văn Hồng

Cộng: 02 cơ sở
Tổng cộng: 30 cơ sở
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